
- Môn thi: CĐR Tiếng nhật - Hệ đào tạo: ĐH, CĐ

- Hình thức thi: Tổng hợp - Năm học: 2024 - 2025

1 1 Đặng Thái An 18/09/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

2 2 Đào Thị Mai Anh 22/05/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

3 3 Phạm Thùy Anh 06/09/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

4 4 Vũ Ngọc Anh 02/05/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

5 5 Vũ Ngọc Anh 02/05/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

6 6 Hoàng Bảo Ngọc Ánh 21/10/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

7 7 Đào Yến Chi 17/04/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

8 8 Hoàng Ngọc Hà Chi 06/07/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

9 9 Nguyễn Thị Bích Diệp 18/07/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

10 10 Hoàng Thùy Dung 24/02/2001 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

11 11 Phạm Thùy Dương 27/10/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

12 12 Phạm Thị Lệ Duyến 22/02/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

13 13 Vũ Thúy Hằng 10/09/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

14 14 Trương Thị Mỹ Hoa 07/10/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

15 15 Bùi Thị Hường 08/04/2001 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

16 16 Bùi Thị Huyền 18/12/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

17 17 Phí Phương Linh 06/10/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

18 18 Vũ Thùy Linh 20/05/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

19 19 Nguyễn Thị Nhật Mai 02/06/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

20 20 Lưu Đình Quang Minh 08/09/2003 Nam DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

21 21 Phạm Tuyết Nhung 17/03/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

22 22 Nguyễn Bảo Ninh 09/12/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

23 23 Tống Thị Ngọc Oanh 16/12/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

24 24 Lê Thu Phương 06/03/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

25 25 Phạm Minh Tâm 15/09/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

26 26 Tô Thanh Tâm 14/10/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

27 27 Nguyễn Thị Phương Thảo 05/05/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

28 28 Nguyễn Thu Thủy 15/04/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

29 29 Lê Thị Vân Trang 02/12/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

30 30 Nguyễn Ngọc Tùng 21/02/2003 Nam DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

31 31 Bùi Thị Khánh Vân 15/12/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

32 32 Bùi Thị Khánh Vân 15/12/2003 Nữ DHSPA-HQ.K22 Hải Phòng

- Các số báo danh vắng: ……..……….………………………………………………………………………………
- Số bài: ………..   - Số tờ: ………..

Cán bộ coi thi thứ nhất: ……………...…..………………………
Cán bộ coi thi thứ hai: …………….……...………...……………

Lớp Mã đề Số tờ Ký tên Nơi sinh

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI THEO PHÒNG

- Ngày thi:08/04/2025  -  Ca thi:17h00

- Phòng Thi: 205 - Nhà C5
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